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KIẾN TẠO

THẾ GIỚ I  CỰC LẠC

giữa đời thường

Sống trong một thế giới đầy biến động của vô thường, con người thường xuyên đối 
diện mọi khổ đau cùng cực. Đây chính là thế giới “cực khổ” mà con người phải 
gánh chịu, thọ nhận. Đức Phật Thích Ca, vì lòng thương tưởng chúng sinh mà 
Ngài đã hướng mọi người cần phải kiến tạo một thế giới “Cực lạc” để thay thế cho 
một thế giới “Cực khổ” đang hiện hữu thống trị con người.

Thích Phước Đạt*
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Đức Phật tuyên bố đó 
chính là thế giới Tịnh 
độ, mà trong cõi đó mọi 

chúng sinh không còn bị khổ đau 
bức bách nữa, chỉ còn an trú trong 
nội tâm tĩnh lặng, tràn ngập niềm 
vui của hỷ lạc, nên nước đó có tên 
gọi là Cực lạc. Một người đang 
sống trong thế giới “Cực khổ”, 
biết nỗ lực tu hành, thực hành nếp 
sống thiện lành theo lời Phật chỉ 
dạy, vẫn có thể chuyển hoá thân 
tâm, để quy hướng về thế giới 
“Cực lạc” ngay giữa cõi đời này.

Bản kinh A Di Đà cũng xác lập, 
đó là thế giới Cực lạc đầy đủ y 
báo và chánh báo trang nghiêm 
mà con người khát ngưỡng vươn 
tới, Phật Thích Ca từng tuyên 
thuyết: “Con người hiện hữu 
đang đối diện khổ đau và luôn 
hướng nguyện vượt thoát khổ 
đau”. Nhờ thực thi chí nguyện 
đó, chúng sinh thành tựu ba công 
đức lớn ở đời đúng như ý nghĩa 
danh hiệu của Đức Phật A Di Đà: 
“Vô lượng quang, Vô lượng thọ, 

Vô lượng công đức”, như kinh 
A Di Đà mô tả: “Xá Lợi Phất! 
Đức Phật đó, hào quang sáng 
chói vô lượng, soi suốt các cõi 
nước trong mười phương không 
bị chướng ngại vì thế nên hiệu là 
A Di Đà. Đức Phật đó và nhân 
dân của Ngài sống lâu vô lượng 
vô biên a tăng kỳ kiếp, nên hiệu là 
A Di Đà. Đức Phật A Di Đà thành 
Phật nhẫn nại đến nay, đã được 
mười kiếp”.

Cũng trong bản kinh A Di Đà 
thiêng liêng này - một kinh được 
Phật tử nỗ lực trì tụng và thực 
nghiệm tâm linh, đã mô tả lộ 
trình về cõi Tây phương rất là 
sống động, thu hút biết bao người 
dân, mọi thành phần trong xã hội 
nỗ lực hành trình về miền Tịnh 
độ khi phải đối diện trước một 
thế giới hiện thực quá nhiều khổ 
đau bức bách mà ngôn ngữ trần 
thế không diễn đạt hết. Không có 
gì phải bàn luận nữa, mọi người 
nhất tâm an trú dõng mãnh tinh 
tấn lên đường:“… Hành giả đi về 

phía Tây quá mười vạn ức Phật 
độ, có một thế giới Cực lạc của 
đức Phật A Di Đà”. 

Để đạt đến mục đích cứu cánh 
này, người học đạo cần phải thiết 
lập Tín - Hạnh - Nguyện trong 
cuộc hành trình về miền đất an 
lạc. Nghĩa là một người tu tập 
pháp môn hướng niệm về thế 
giới Cực lạc, trước hết là cần 
khởi lòng tin bất động có một thế 
Tịnh độ ở Tây phương do đức Di 
Đà làm giáo chủ mà thực hành trì 
niệm Phật, thể nhập hạnh nguyện 
của mình vào để khi còn hiện hữu 
nội tâm thanh tịnh, an lạc, lúc 
sắp lâm chung hướng cầu vãng 
sinh: “lâm chung Tây phương 
cảnh, phân minh tại mục tiền”. 
Với chí nguyện khát ngưỡng 
đó, nó lý giải tại sao vào thời kỳ 
Phật giáo du nhập, sống trong 
thế giới bị phong kiến phương 
Bắc đô hộ, chủ trương đồng hoá 
dân tộc Việt, tín ngưỡng Tịnh độ 
đã được người dân nước ta thực 
thi hành trì, mong cầu trong suốt 
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cuộc đời, ít nhất là khi nhắm mắt 
xuôi tay, giã từ cuộc đời có thể 
diện kiến Phật, cụ thể là thấy 
Đức Di Đà tiếp dẫn về cõi Cực 
lạc ở Tây phương. 

Trên tinh thần đó, bản kinh Vô 
lượng thọ, còn gọi là Đại vô 
lượng thọ, thế giới Tây phương 
được kiến lập bởi một hình thức 
trang nghiêm của cung điện vàng 
ngọc, cây báu,… Ở đó còn có Đức 
Phật A Di Đà đang thuyết pháp 
cùng với 48 lời nguyện được mọi 
người dân Phật tử hướng nguyện. 
Trong 48 lời nguyện này, có lời 
nguyện rằng tất cả chúng sinh, 
nếu ai niệm Phật A Di Đà sẽ được 
Đức Phật Di Đà tiếp dẫn đưa về 
thế giới Tịnh độ thanh tịnh, đẹp 
đẽ khi lâm chung. 

Tại đây, tự thân người đó không 
còn bị đau khổ sinh tử trầm luân 
nữa. Đích thực là tự mình được 

diện kiến Phật A Di Đà và được 
Ngài dạy bảo, sau đó là đợi ngày 
thành Phật. Rõ ràng, tư tưởng và 
tín ngưỡng mong cầu đạt đến một 
thế giới Tây phương Tịnh độ để 
thành Phật là thế. Việc con người 
sống trong thế giới hiện thực khổ 
đau này luôn mong ước tìm cầu, 
hướng niệm được diện kiến hình 
ảnh Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây 
phương, hẳn nhiên là một nhu cầu 
có thật và cấp thiết. 

Ở nước ta, ngay từ thế kỷ V, tư 
tưởng Tịnh độ và phương thức 
niệm Phật đã được hành trì tại 
nước ta và đi vào đời sống tâm 
thức mọi người từ đó về sau. 
Rõ nét nhất là sự kiện sư Đàm 
Hoằng đến Giao Châu tu hành 
theo giáo lý Tịnh độ, chỉ tập 
trung hành trì theo bản kinh Vô 
lượng thọ và Thập lục quán với 
một ước mơ duy nhất là được 
vãng sinh về thế giới Cực lạc 

phương Tây1. Theo Vãng sinh 
tịnh độ truyện, quyển thượng tờ 
112a22-b7 do Giới Châu biên 
soạn vào năm 1068-1077, Đàm 
Hoằng đã sống và tu hành như 
sau: “Thích Đàm Hoằng, người 
Hoàng Long hoặc nói là người 
Cao Bưu của Quảng Lăng, trong 
khoảng Tống Vĩnh sơ, nam du 
Phiên Ngung, dừng ở chùa Đài, 
sau đến chùa Tiên Sơn, Giao 
Chỉ vào khoảng năm 425. Ngoài 
việc nhang đèn, hoàn toàn không 
làm gì khác, chỉ tụng Vô lượng 
thọ và Thập lục quán (Quán 
kinh) không biết bao nhiêu lần. 
Hoằng mỗi lần niệm nói “Một 
thân muôn nối, niệm chính khó 
giữ, có thể nương niệm chính, 
mới sớm thấy A Di Đà”. 

Điểm đáng nói là của sự kiện sư 
Đàm Hoàng trong tiến trình tu 
tập pháp môn Tịnh độ là sư đã 
minh chứng cho giới Phật tử bấy 

Lễ hoa đăng vía Đức Phật A Di Đà 
(Ảnh: Chùa Hoằng Pháp)
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giờ có niềm tin để thực hiện hoài 
bão thấy Phật là sự thật. Đó cũng 
là hình ảnh sư đã tự thiêu cúng 
dường Tam bảo và hóa thân sắc 
vàng, cưỡi nai vàng đi về Tây 
phương như trong Cao Tăng 
truyện 12 tờ 405c 19-28 lược 
ghi: “Vào năm Hiếu Kiến thứ 2 
(455), sư nhóm củi trên núi, lén 
vào trong củi lấy lửa tự thiêu. 
Đệ tử đuổi kịp, ôm giữ đem về, 
thì nửa mình đã cháy, trải tháng 
mới biết chút ít. Sau đó, xóm gần 
có hội cả chùa đối phó. Hoằng 
vào ngày ấy, lại vào hang núi tự 
thiêu. Dân xóm đuổi tìm thì mạng 
Hoằng đã dứt. Do đó họ chất củi 
thêm, đốt lửa ngày hôm sau mới 
tắt. Ngày hôm đó, dân xóm đều 
thấy Hoằng thân vàng, sắc vàng, 
cưỡi một con nai vàng đi về phía 
Tây rất nhanh, không nghỉ hỏi 
han. Tăng tục mới hiểu sự thần 
dị, cùng lượm xương tro, để dựng 
tháp thờ”. 

Cũng từ đó, phải chăng giới Phật 
tử Việt Nam bấy giờ lại có thêm 
niềm tin về hình ảnh Phật thể A 
Di Đà mà nhất tâm niệm Phật mọi 
lúc mọi nơi, cho đến khi nhất tâm 
bất loạn mà thôi. Ta có thể thấy 
bản kinh A Di Đà ghi: “Hành 
giả nhất tâm niệm Phật tromg 
một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn 
ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy 
ngày cho đến khi nhất tâm bất 
loạn…”. Đó là lúc mà tự thân 
người tu trì diện kiến đức Phật A 
Di Đà ở cõi Tây phương Tịnh độ, 
giải thoát mọi khổ đau ở đời. 

Sách Thiền Uyển tập anh2, cũng 
ghi nhận ngoài việc thiền sư 
Không Lộ tôn trí tượng Phật A 
Di Đà để phụng thờ, còn đề cập 
đến việc thiền sư Tịnh Lực, học 
trò của Đạo Huệ, thuộc thế hệ thứ 
11, dòng Vô Ngôn Thông. Ông đã 

vâng lời Đạo Huệ dạy “Tâm ấn 
chư Phật, người đã có sẵn, không 
cần theo ai mà được”. Sư thưa 
“Đã được thầy chỉ dạy, nhưng 
nay nên trụ nơi nào?”. Đạo Huệ 
bảo “Chẳng cần đi đâu xa, ở tại 
Vũ Ninh là tốt”. Sư lên thẳng núi, 
cất am cỏ, ở tu. 

Kết quả, qua 12 năm tu hành, sư 
chứng đắc pháp “niệm Phật Tam 
muội” nhờ công phu niệm Phật 
mà được đại định. Điều quan 
trọng là sư đã dạy các môn đồ 
của mình không nên tìm cầu Phật 

bên ngoài mà đạt được và nếu 
muốn diệt trừ các ác nghiệp thì 
nên áp dụng phương pháp niệm 
Phật bằng cả tâm lẫn miệng cho 
đến khi nào để thấy tự tính Di Đà 
(thấy tánh mà thành Phật). Vậy 
là pháp môn niệm Phật tam muội 
(Buddhanussmrti - samàdhi) mà 
Thiền sư Tịnh Lực chứng đắc và 
phổ biến trong các thiền đường 
ở nước ta vào thời Lý cho mọi 
người tu tập, thực chất là phương 
pháp thiền định bằng cách niệm 
tưởng (nghĩ nhớ) đến Phật, căn 
cứ trên bản kinh Vô lượng thọ và 
Quán kinh. 

Vào thời Trần, không phải ngẫu 
nhiên, Phật hoàng Trần Nhân 
Tông, trong Cư trần lạc đạo phú, 
hội thứ hai, Ngài viết: “Tịnh độ 
là lòng trong sạch, chớ còn ngờ 
hỏi đến Tây phương; Di Đà là 
tính sáng soi, mựa phải nhọc tìm 
về Cực lạc3. Ý Ngài muốn khẳng 
định rằng thế giới Tịnh độ chính 
là tự tâm thanh tịnh của mỗi 
người, không cần phải hỏi rằng 
có hay không có cõi Tịnh độ ở 
Tây phương. Phật A Di Đà chính 
là tự tánh sáng soi của chính lòng 
mình, không cần phải nhọc công 

tìm về cõi Cực lạc ở đâu đó nữa. 
Đây cũng chính là quan điểm của 
Thiền phái Trúc Lâm về tư tưởng 
Tịnh độ nhân gian được phổ biến 
rộng rãi trong tâm thức người dân 
Đại Việt vào thời Trần. 

Thực tế cho thấy, vào đầu đời 
Trần, kể từ khi Quốc sư Viên 
Chứng đưa ra lời khuyên cho vua 
Trần Thái Tông trong cuộc hành 
trình lên núi Yên Tử mong cầu 
làm Phật được ghi trong Thiền 
tông chỉ nam tự: “Trong núi vốn 
không có Phật, Phật ở trong tâm, 
chỉ cần lòng lặng mà biết, đó 

Lễ hoa đăng vía Đức Phật A Di Đà (Ảnh: Chùa Hoằng Pháp)
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chính là chân Phật”; hệ quả, một 
quan điểm mới về Phật thể được 
hình thành. Trong một bối cảnh 
đất nước Đại Việt đang xây dựng 
và phát triển trên mọi lĩnh vực, 
nhất là khẳng định bản sắc văn 
hóa dân tộc Đại Việt, ắt hẳn nó sẽ 
tạo sự tác động lớn vào tâm thức 
con người và đời sống xã hội. 

Mỗi khi tư duy Phật thể thay đổi, 
nội dung sinh hoạt Phật giáo thay 
đổi hẳn. Ta chẳng ngạc nhiên gì, 
các nhà lãnh đạo Phật giáo và lãnh 
đạo quốc gia đời Trần lấy Thiền 
tông làm hệ tư tưởng chính, thế 
nên mọi tông môn, pháp môn tu 
tập truyền thống như niệm Phật, 
bái sám, trì kinh… đều được quy 
hướng theo sắc thái thiền trong các 
danh lam, thiền đường, chùa chiền 
bấy giờ. Mục đích cuối cùng là 
vận dụng mọi pháp môn tu tập vào 
đời thường, khiến mọi người đều 
kiến tánh thành Phật, tức là thành 
Phật ngay giữa cuộc đời này. 

Rõ ràng, Phật giáo Thiền tông 
bấy giờ đã nhìn nhận Đức Phật 
luôn hiện hữu ngay trong tâm 
thức, chỉ cần lòng lặng mà biết 
thì ai cũng trở thành Phật. Một 
quan điểm như thế đã tác động 
chi phối toàn bộ lịch sử tư tưởng 
Phật giáo Đại Việt, điều đó có 
nghĩa nó cũng ảnh hưởng tương 
tác với lịch sử tư tưởng dân tộc từ 
đó về sau. Trong bài Niệm Phật 
luận, Trần Thái Tông đã phát 
biểu dứt khoát: “Thân ta tức là 

thân Phật, không có hai tướng”. 
Tuệ Trung Thượng sĩ trong cuốn 
Thượng sĩ ngữ lục cho rằng: “Khi 
mê không biết ta là Phật”; Trần 
Nhân Tông trong Cư trần lạc đạo 
phú (đệ ngũ hội) tuyên bố:“Bụt 
ở cong nhà, Chẳng phải tìm xa, 
Nhân khuấy bổn nên ta tìm Bụt, 
Chỉn mới hay chính Bụt là ta”. 
Rõ ràng, các thiền gia chứng ngộ 
đời Trần đã nói rõ Phật và chúng 
sanh không khác. Đó chính là giá 
trị nhân sinh của tinh thần Thiền 
học như lời giải đáp tại sao chúng 
ta hiện hữu trên cõi đời này. 

Thế nên, trong cương vị Tổ khai 
sáng dòng thiền Trúc Lâm, cũng 
là người đứng đầu quốc gia Đại 
Việt, Phật hoàng Trần Nhân Tông 
khao khát xây dựng dựng thế giới 
Tịnh độ nhân gian ngay tại cuộc 
đời này, xây dựng cõi Tây phương 
ở chốn trần thế đầy bụi bặm trong 
tinh thần Cư trần lạc đạo. Sự 
thật này không ngẫu nhiên thiết 
lập được, nó là một quá trình thể 
nhập chuyển hóa nội tâm qua 
những phương thức tu trì lâu dài 
của cả cộng đồng người dân Đại 
Việt, diễn ra từ khi đạo Phật du 
nhập vào nước ta đến nay. 

Đến thời Trần, quá trình hình 
thành hội nhập và phát triển đã 
hội tụ đầy đủ các tông thiền, tịnh, 
mật trong diễn trình sinh hoạt tâm 
linh của cộng đồng người dân 
Đại Việt. Với quan điểm Phật 
tại tâm, phương thức niệm Phật 

theo Thiền phái Trúc Lâm là loại 
bỏ niệm xấu thay vào đó là niệm 
tốt để tâm trở nên trong sạch 
hoàn toàn. Mục đích cuối cùng 
Phật hoàng mong muốn là làm 
hóa hiện thế giới Tịnh độ ngay 
giữa cuộc đời (Tây phương Cực 
lạc) bằng cách mỗi người dân Đại 
Việt tu tập thành tựu được cái tâm 
thanh tịnh, trong sạch, không có 
sự cấu bẩn của bụi trần (Tịnh độ 
là lòng trong sạch). 

Do đó, mỗi người dân Đại Việt 
bấy giờ, sống trong một xã hội 
đầy biến động, việc cần xác định 
trước tiên, là biện tâm, tẩy rửa 
tâm để tâm thanh tịnh. Mỗi khi 
tâm thanh tịnh thì Tịnh độ mới 
xuất hiện ở cõi lòng. Nói như 
trong Khóa hư lục, bản kinh nhật 
tụng đời Trần, qua bài Niệm Phật 
luận là tâm người học đạo luôn 
phải khởi niệm thiện, khi niệm 
thiện khởi thì niệm ác không có 
cơ duyên hiện khởi “Tâm khởi 
điều thiện tức tức là điều thiện. 
Niệm thiện khởi thì thiện nghiệp 
báo ứng lại”. Để có những niệm 
thiện, những niệm tốt, ý nghĩ 
lành thì không cách gì hơn là mỗi 
người nên niệm Phật. Niệm Phật 
nhằm có khả năng xử lý những 
sai lầm, ngõ hầu dập tắt ba nghiệp 
thân khẩu ý: “Ư niệm Phật thì 
chánh thân đoan toạ, bất hành 
tà hạnh, thị tức thân nghiệp dã. 
Khẩu tụng chân ngôn, bất đạo 
tà ngữ, thị tức khẩu nghiệp dã. 
Ý tồn tinh tiến, bất khởi tà niệm, 

Mục đích cuối cùng Phật hoàng mong muốn là làm hóa hiện thế giới 
Tịnh độ ngay giữa cuộc đời (Tây phương Cực lạc) bằng cách mỗi người 

dân Đại Việt tu tập thành tựu được cái tâm thanh tịnh, trong sạch, 
không có sự cấu bẩn của bụi trần (Tịnh độ là lòng trong sạch). 
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thị tức ý nghiệp dã”4 (Trong lúc 
niệm Phật thân thẳng ngồi ngay, 
không làm việc tà, như vậy là tắt 
được nghiệp thân. Miệng tụng lời 
chân chính, không nói điều xằng 
bậy, thế là tắt được nghiệp miệng. 
Ý chăm chú ở sự tinh tiến, không 
nảy sinh ý nghĩ tà, thế là tắt được 
nghiệp ý). 

Trong tinh thần niệm Phật theo 
sắc thái thiền đó, niệm Phật trở 
thành phương thức tu tập loại 
bỏ tập khí dần dần, hướng đến 
thuần thục để tâm trở nên tịch 
tịnh. Đối tượng để tu tập là nhớ 
nghĩ về Phật. Tập trung nghĩ vào 
một đối tượng là một hình thức 
“chỉ”, sâu hơn nữa thấy rõ tâm 
thức ấy biểu hiện những hành 
động gì, có sai trái thì phải nỗ 
lực hối cãi, tẩy rửa tâm thức. 
Đây là một hình thức “quán”. 
Mỗi khi hành giả đã quán thấy rõ 
sự vật, tỉnh thức với những việc 
sai trái thì sẽ điều chỉnh. Đây là 
một phương thức “chỉ quán song 
tu”, thực chất là những bước đi 
đầu tiên của thiền.
Việc vận dụng pháp môn niệm 
Phật vào việc hành thiền, chứng 

tỏ Thiền phái Trúc Lâm kế thừa 
và tùy duyên hướng dẫn quần 
chúng bước vào nếp sống đạo 
thiền đi từ thấp đến cao, chú tâm 
hướng nội, tìm lại Phật thân. Phật 
thân đó, ta có thể tóm tắt ngắn 
gọn tôn ý của Phật Hoàng “Tịnh 
độ là lòng trong sạch, Di Đà là 
tự tính sáng soi”. Đây là kết quả 
biến đổi từ một nội dung mang 
màu sắc tư tưởng tịnh độ sang sắc 
thái “thiền” mà thiền Trúc Lâm 
nỗ lực thiết lập và vận dụng vào 
đời sống tu tập thực tiễn. 

Chủ trương này đã hóa thành 
hiện thực, nó lý giải tại sao vào 
đời Trần - Phật giáo Đại Việt có 
hình ảnh Phật hoàng Trần Nhân 
Tông ra đời, và quan trọng hơn 
mọi người dân nước Việt có thể 
kiến tạo Phật quốc trong lòng 
mình bằng nếp sống đạo Thiền 
“Cư trần lạc đạo”, đúng như 
trong Thượng sĩ ngữ lục của Trần 
Tung mô tả qua bài kệ Thị tu Tây 
phương bối5:
“Tâm nội Di Đà tử má khu,
Đông tây nam bắc pháp thân chu.
Trường không chỉ kiến cô luân 
nguyệt,

Sát hải trừng trừng dạ man thu”.
(Thân báu Di Đà tại đáy lòng,
Bốn phương thân pháp tỏa mênh 
mông.
Cả trời chỉ thấy vừng trăng quạnh,
Đêm lắng vào thu vũ trụ trong).

Ngày nay, trong tiếng kinh cầu 
muôn phương, tự thân mỗi người 
phải là một vị Phật A Di Đà toả 
sáng với tuệ giác vô lượng, thọ 
mạng vô lượng, và công đức vô 
lượng. Mục đích là để kiến tạo 
cho đời một thế giới Tịnh độ nhân 
gian ngay giữa cõi đời này được 
hiện thực hoá mãi mãi trong việc 
mưu cầu hạnh phúc thật sự.

Chú thích:
* TT.TS Thích Phước Đạt - Ủy viên HĐTS, 
Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Giáo dục 
Phật giáo Trung ương GHPGVN.
1. Lê Mạnh Thát, Lịch sử Phật giáo Việt 
Nam, tập 1, Nxb Thuận Hóa, Huế, 1999.
2. Lê Mạnh Thát, Nghiên cứu Thiền uyển 
tập anh, Nxb TP. HCM, 1999, tr.223.
3. Thơ văn Lý -Trần, tập 2, quyển thượng, 
Nxb. KHXH, HN, 1989, tr.505.
4. Viện văn học, Thơ văn Lý Trần, tập 2, 
quyển thượng, Nxb. KHXH, HN, 1989, 
tr.84.
5. Viện Văn học, Thơ văn Lý - Trần, Sđd, 
tr.242.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [583.937 810.709]
>> setpagedevice


